
Chiều dài nhất trong số chiều dài, chiều rộng hoặc chiều cao (chiều dài: dưới 30 cm/dưới 50 cm/dưới 80 cm)

⑧ Cách vứt chai nhựa PET

Vui lòng sử dụng hình thức thu hồi từ các tổ chức (hoạt động tái chế)

Những điểm cần lưu ý khi vứt rác!

⑦ Cách vứt rác cồng kềnh (Thu gom tại hộ gia đình)

Nhân vật biểu tượng 
giảm rác thải 

Kurinkuru-chan

Trang web của thành phố 

Kiểm tra ngày vứt rác và địa điểm thu gom rác!

Vứt rác ở đâu?
iPhone Android Kết bạn

Ứng dụng phân loại rác さんあ～る (3R) Tài khoản LINE chính thức của 
thành phố Matsudo

有害ごみ有害ごみ

① Rác đốt được

③ Rác độc hại

④ Rác tài nguyên

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng làm 
bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa khác, 
v.v...

[Danh sách cửa 
hàng bán túi rác 

đốt được do thành 
phố Matsudo 
chứng nhận]

Mỗi khu vực thu gom có 12 loại ngày thu gom rác gia đình.
● Kiểm tra ngày thu gom rác tại “Bảng phân bổ khu vực” đính kèm. 
● Khu vực bạn sinh sống và địa điểm thu gom rác có thể khác nhau.
● Viết vào bảng dưới đây, hoặc cắt “Bảng phân bổ khu vực” ra và dán lên để sử 

dụng. 
● Trường hợp không biết ngày thu gom rác trong tuần của khu vực thì vui lòng liên 

hệ đến Trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại tư vấn về rác sinh hoạt 
thành phố Matsudo.

② Rác không
 đốt được

(1) Các loại giấy và các loại vải
Thu gom luân phiên

(2) Các loại chai thủy tinh và các loại lon 
(dùng cho đồ ăn thức uống)

* Vui lòng xem lịch ở “bảng phân 
bổ khu vực” đính kèm.

〇 Album (làm bằng giấy)  〇 Bỉm giấy  〇 Vật có màu bạc ở mặt trong như hộp giấy 
đựng rượu...  〇 Các loại giấy được xử lý chống thấm nước  〇 Các loại sản phẩm da 
thật dưới 50cm  〇 Cát vệ sinh cho mèo  〇 Dầu ăn (hãy thấm vào giấy hoặc vải từng 
chút một, cho đông lại rồi bỏ ra)

● Vui lòng vứt ra bằng loại túi được chứng nhận của thành phố Matsudo chuyên 
dùng cho rác đốt được.

● Đối với tấm ván, gỗ xẻ vuông, v.v... thì vui lòng cắt ra với chiều dài dưới 50cm, độ 
lớn/bề dày dưới 10cm và buộc lại bằng dây.

〇 Nồi đất  〇 Bóng điện tròn (bóng điện dây tóc) 〇 Thùng nhựa 〇 Ấm nước, ấm 
điện  〇 Lò vi sóng, lò vi sóng có chức năng nướng  〇 Sản phẩm làm từ đá trầm tích

● Cành cây cắt tỉa, lá rụng, cỏ sẽ được thu gom vào ngày thu gom “rác không đốt 
được”.

● Đối với cành cây cắt tỉa, vui lòng cắt thành đoạn dài dưới 50cm và có độ lớn/độ dày 
dưới 10cm, sau đó bó lại rồi dùng dây buộc. 

● Đối với lá rụng, cỏ không thể bó lại thì hãy vứt bỏ ra bằng túi nhựa trong suốt/mờ 
hoặc túi được chứng nhận của thành phố Matsudo chuyên dùng cho rác đốt được.

〇 Các loại hộp đựng: hộp cơm, hộp đựng bánh pudding, bơ thực vật, các loại chai lọ 
đựng gia vị  〇 Khay xốp

● Hãy bỏ hết đồ bên trong, xúc rửa bằng nước trước khi vứt rác.

Áp dụng cho các loại sản phẩm bằng nhựa dưới 30cm, v.v.

〇 Bút  〇 Miếng xốp bọt biển  〇 Túi xách  〇 Gói hút ẩm  〇 Thảm ghép  〇 Đá gel 
giữ lạnh  〇 Băng cassette (hãy quấn băng keo... từng cái để băng không rơi ra)

● Không vứt lẫn cùng các đồ kim loại.
● Đối với những vật có kích thước lớn, nếu có thể cắt thành các đoạn có chiều dài 

dưới 30cm thì vẫn có thể vứt.

○ Sạc dự phòng (gồm cả loại bị phồng pin) ○ Bàn chải điện  ○ Thuốc lá điện tử 
○ Bật lửa (đã dùng hết gas) ○Bóng đèn huỳnh quang, ống huỳnh quang  (xin vui 

lòng để tránh bị vỡ thì cho vào trong hộp giấy khi mua bóng đèn mới...)
○ Sản phẩm sử dụng thủy ngân (nhiệt kế thủy ngân...)
● Vui lòng cho rác vào “Túi đựng rác độc hại” do thành phố phát, hoặc cho vào túi 

nhựa trong suốt hoặc mờ và ghi rõ là “ゆうがいごみ” (rác độc hại).
● Trường hợp có thể tháo rời pin sạc cỡ nhỏ, vui lòng vứt pin vào hộp thu hồi tại các 

cửa hàng hợp tác thu hồi pin hoặc vứt vào “rác độc hại”.

〇 Thùng các-tông  〇 Tạp chí, sách  〇 Giấy báo, tờ rơi  〇Hộp giấy  〇 Giấy lộn
●Khi vứt các loại giấy không phải giấy lộn, vui lòng dùng dây buộc theo hình chữ thập rồi vứt rác.
●Chỉ được dùng dây, không được dùng các thứ khác (băng dính, màng bọc cầm tay...) để buộc.

〇 Quần áo  〇 Rèm  〇 Ga giường  〇 Chăn
●Vui lòng buộc các loại vải lại bằng dây hoặc cho vào các túi nhựa trong suốt hoặc mờ ghi rõ là 

“ぬのるい” (các loại vải) và vứt.
●Vui lòng không vứt ra vào ngày trời mưa hoặc ngày có vẻ sẽ mưa.

●Hãy bỏ hết đồ bên trong, xúc rửa bằng nước trước khi vứt rác.
●Có thể cho chai thủy tinh và lon vào cùng 1 túi (túi nhựa trong suốt hoặc mờ) và vứt.

Rác nhà bếp đã 
làm ráo nước

Rác nhà bếp đã 
làm ráo nước

Sản phẩm bằng gỗSản phẩm bằng gỗ

Tấm ván, gỗ xẻ vuôngTấm ván, gỗ xẻ vuông
Dưới 50 cmDưới 50 cm

Túi nhựa
trong suốt

hoặc mờ

Túi nhựa
trong suốt

hoặc mờ

Rác tài nguyên

Rác độc hại

Rác không đốt được

Túi nhựa
trong suốt

hoặc mờ

Túi nhựa
trong suốt

hoặc mờ

Túi nhựa
trong suốt

hoặc mờ

Túi nhựa
trong suốt

hoặc mờ

● Những vật có thể vứt kể cả khi có kích cỡ từ 50cm trở lên
Dưới 80cm  〇 Các loại hộp đựng quần áo (tối đa 1 cái 1 lần)  〇 Gối tựa
Dưới 2m  〇 Cột dùng trong làm vườn  〇 Thang gấp (kim loại)  〇 Gậy đánh golf
Khác  〇 Bàn đế là quần áo  〇 Quạt dạng cánh  〇 Nắp đậy bồn tắm  〇 Dây điện 
nối dài  〇 Các loại thảm (từ 4,5 chiếu tatami trở xuống)  〇 Máy hút bụi

Lon xịt, v.v...Lon xịt, v.v... Các loại sản phẩm bằng kim loạiCác loại sản phẩm bằng kim loại
Cành cây cắt tỉa, 

lá rụng, cỏ
Cành cây cắt tỉa, 

lá rụng, cỏ
Vui lòng không đục lỗ sau 
khi sử dụng hết và vứt ra.
Vui lòng không đục lỗ sau 
khi sử dụng hết và vứt ra.

Các đồ vật sắc bén thì vui lòng bọc 
trong giấy báo, v.v..., sau đó cho vào 
túi nhựa và ghi rõ là “きけん” (nguy 

hiểm) rồi mới đem vứt.

Các đồ vật sắc bén thì vui lòng bọc 
trong giấy báo, v.v..., sau đó cho vào 
túi nhựa và ghi rõ là “きけん” (nguy 

hiểm) rồi mới đem vứt.

Sản phẩm sành sứ và thủy tinhSản phẩm sành sứ và thủy tinh
cần bọc bằng giấy báo, cho vào túi 
nylon và ghi “われもの” (Đồ dễ vỡ) 

sau đó mới vứt rác.

cần bọc bằng giấy báo, cho vào túi 
nylon và ghi “われもの” (Đồ dễ vỡ) 

sau đó mới vứt rác.
Vui lòng dán giấy ghi là “ごみ” (rác)

lên trước khi vứt ra.
Vui lòng dán giấy ghi là “ごみ” (rác)

lên trước khi vứt ra.

Sản phẩm đồ 
điện gia dụng cỡ 
nhỏ dưới 50cm

Sản phẩm đồ 
điện gia dụng cỡ 
nhỏ dưới 50cm

Sản phẩm bằng nhựa
(30cm trở lên và dưới 50cm)
Sản phẩm bằng nhựa

(30cm trở lên và dưới 50cm)

Xe đạp
(bao gồm cả xe ba bánh và xe một bánh)

[Ngoại trừ xe đạp điện trợ lực]

Xe đạp
(bao gồm cả xe ba bánh và xe một bánh)

[Ngoại trừ xe đạp điện trợ lực]

Điểm phân phát 
“Túi đựng rác 
độc hại”

Pin khô và pin đồng xuPin khô và pin đồng xu
Tham khảo mặt sau để biết về 
phương pháp xử lý pin sạc cỡ 

nhỏ và pin nút áo

Đèn huỳnh quang (tuýp)
[bao gồm dạng bóng tròn]

* Bao gồm LED
(ghi rõ là “LED”)

Đèn huỳnh quang (tuýp)
[bao gồm dạng bóng tròn]

* Bao gồm LED
(ghi rõ là “LED”)

Sản phẩm tích hợp 
pin sạc cỡ nhỏ

(dưới 50cm)

Sản phẩm tích hợp 
pin sạc cỡ nhỏ

(dưới 50cm)

(1) Các loại giấy và 
 các loại vải

(2) Các loại chai thủy tinh 
và các loại lon 

 (dùng cho đồ ăn thức uống)

Các loại giấy

Các loại vải

Các loại chai thủy 
tinh và các loại lon 
(dùng cho đồ ăn 
thức uống)

Ly, khay, v.v...

Túi đựng bánh kẹo, trà, bánh 
mì, thực phẩm ăn liền, v.v...

Nắp đậy và nhãn mác của 
đồ đựng chai nhựa, v.v...

Túi nhựa, màng bọc, 
v.v...

Chai đựng chất tẩy rửa, 
dầu gội đầu, v.v...

Văn phòng phẩm và nhu yếu 
phẩm hàng ngày, v.v...

Các loại cao su và sản 
phẩm da tổng hợp

Đồ chơi và sản phẩm 
phục vụ sở thích, v.v...

● Gồm những vật có độ dài một cạnh khoảng từ 50cm trở lên * Tham khảo mục rác không đốt được bên trái để biết các trường hợp ngoại lệ.
● Tùy thuộc vào tình trạng tắc nghẽn, có thể mất vài ngày để thu gom.
● Có thể mang rác trực tiếp tới trung tâm tái chế. (Cụ thể ở phía mặt sau)
● Số lượng cuộc gọi nhầm ngày càng nhiều. Vui lòng kiểm tra kỹ số điện thoại trước khi gọi.
● Để thực hiện giảm lượng rác thải, có trường hợp sẽ tái sử dụng, tái chế tùy theo danh mục, vui lòng tuân thủ đúng điều này.

● Nếu các sản phẩm tích hợp pin sạc cỡ nhỏ bên trong như sạc dự phòng bị lẫn vào rác, có thể gây ra hỏa 
hoạn tại cơ sở xử lý rác! Vui lòng vứt pin cỡ nhỏ và các sản phẩm có tích hợp pin sạc vào “rác độc hại”!

● Đối với thùng các-tông, sau khi gom được nhiều, vui lòng gấp lại và dùng dây buộc theo hình chữ thập rồi 
vứt.

(1) Đăng kí

(2) Mua “phiếu xử lý rác cồng kềnh”

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh  ☎047-391-0007
Thời gian tiếp nhận... 8 giờ 30 phút sáng Đến 5 giờ chiều
Ngày nghỉ... Chủ nhật, ngày lễ, 29 tháng 12 - 3 tháng 1

(Đăng kí trực tuyến) Có thể đăng kí 24/7 (trừ 
thời gian bảo trì hệ thống)
* Trường hợp gấp xin vui lòng gọi điện thoại

Mua phiếu xử lý rác 1.000 yen (đã gồm thuế) cho 01 món rác cồng kềnh tại 
điểm bán gần nhà. 

(3) Dán “phiếu xử lý rác cồng kềnh”
Ghi tên hoặc số tiếp nhận, ngày thu gom rác vào “Phiếu xử lý rác” rồi dán vào món 
rác cồng kềnh.
Cắt rời phần hóa đơn (phần bên phải) và giữ lại cho đến khi rác được thu gom xong

* Chúng tôi không thể vào bên trong nhà hoặc bên trong khuôn 
viên để thu gom.

* Nếu xe thu gom khó vào được tận nơi thì có thể sẽ không thu 
gom được rác.

* Vui lòng vứt ra trước 8 giờ 30 phút sáng.

Thu hồi tập thể là hoạt động tái chế do các tổ chức địa phương như hiệp hội khu phố, hiệp hội tự quản, v.v. tự triển khai 
thu gom, riêng biệt với hoạt động thu gom của thành phố đối với các loại rác tài nguyên (các loại giấy, chai thủy tinh, lon, 
chai nhựa PET).
Hãy xác nhận với các tổ chức về hệ thống thu hồi như danh mục thu, ngày thu, cách vứt, v.v.
* Hiện cũng có đăng trên “さんあ～る (3R)”

Vui lòng tham khảo “Danh sách các cửa hàng 
hợp tác thu hồi chai nhựa PET, v.v...” ở mặt sau.

Ví dụ danh mục rác cồng kềnh
〇 Tấm trải nệm, nệm, tấm lót nệm (tối đa 3 tấm tính là 1 món)  〇 Ghế sofa (ghế tối đa 3 người ngồi tính là 1 món)  〇 Nệm (tất cả các chất liệu)  
〇 Giường  〇 Tủ  〇 Vali  〇 Các loại đồ gỗ nội thất  〇 Xe đạp điện trợ lực  〇 Lò sưởi dầu hỏa ※ Dùng hết dầu bên trong

(4) Vứt bỏ ra trước nhà vào ngày thu gom rác
Nhà riêng

Nhà chung cư

Trước cửa, nhà để xe giáp mặt với đường, v.v...
Gần ngay lối vào tầng 1, bên cạnh điểm tập 
kết rác

Vứt bằng một trong các cách dưới đây.

Vui lòng kiểm tra hoạt động thu hồi thông qua mã QR 
dưới đây.
Đối với nhà chung cư, vui lòng xác nhận cách vứt rác 
với công ty quản lý hoặc người quản lý.

Mang tới cửa hàng hợp tác 
thu hồi

Vứt theo hoạt động thu hồi 
tập thể (tái chế)

* Vui lòng vứt nắp chai và nhãn đã tháo 
“Nhựa tái chế”. 

 (1) Tháo ra (1) Tháo ra (2) Súc(2) Súc (3) Đập bẹp(3) Đập bẹp

Ngoài 
ra

[Bản phát hành năm 2026]　ベトナム語

Các loại giấy không
phải là tài nguyên
Các loại vải không

thể tái sử dụng

Các loại giấy không
phải là tài nguyên
Các loại vải không

thể tái sử dụng

Chỉ áp dụng cho sản phẩm có ký hiệu nhựa

● Vui lòng phân loại rác, tuân thủ “địa điểm” và “ngày” của điểm tập kết rác mà mình vứt rác và đem vứt trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom 
rác.

● Ngoại trừ tấm ván, gỗ xẻ vuông và cành cây cắt tỉa, tất cả các số đo về chiều dài được ghi trong tài liệu này đều chỉ phần dài nhất của đồ vật bất kể 
là chiều dài, chiều rộng hay chiều sâu.

● Đối với rác đốt được, vui lòng sử dụng loại túi được chứng nhận của thành phố Matsudo chuyên dùng cho rác đốt được để vứt rác. Không được sử 
dụng túi đựng rác độc hại, túi màu đen, túi nylon của khu vực khác.

● Trong trường hợp quy định sử dụng “túi nhựa trong suốt hoặc mờ”, không được sử dụng loại túi được chứng nhận của thành phố Matsudo chuyên 
dùng cho rác đốt được, túi rác độc hại, túi màu đen, túi nylon của khu vực khác.

● Đối với rác tài nguyên  các loại giấy , nếu bị dính bẩn, hoặc giấy đã được gia công, vui lòng vứt vào “Rác đốt được”.
● Đối với các loại giấy lộn, vui lòng dùng dây buộc chúng theo hình chữ thập rồi vứt hoặc cho vào túi giấy, ghi rõ là “ざつがみ” (giấy lộn) và dùng 

dây buộc lại một đường theo chiều dọc sao cho có thể nhìn thấy bên trong rồi vứt.
● Đối với rác tài nguyên  các loại vải , nếu bị ướt hoặc bẩn thì vui lòng cắt thành các đoạn có kích cỡ dưới 50cm và vứt vào “rác đốt được”.
● Đối với rác tài nguyên  các loại chai thủy tinh và các loại lon  và nhựa tái chế, v.v. cần phải rửa qua với nước, nếu vết bẩn không thể rửa sạch được 

và có khả năng gây cản trở việc tái chế, vui lòng vứt rác tài nguyên  các loại chai thủy tinh và các loại lon  vào “Rác không đốt được”, còn vứt nhựa 
tái chế vào “Các loại rác nhựa khác”.

● Rác tài nguyên  các loại chai thủy tinh và các loại lon  chỉ áp dụng cho các loại lon dùng cho đựng thực phẩm. Vui lòng vứt các loại lon khác không 
dùng cho đựng thực phẩm hoặc lon xịt vào “Rác không đốt được”.

● Với các loại sản phẩm điện gia dụng có chứa khí CFC thì không thể thu hồi được.

●Chủ nhật  ●Ngày 3/5~5/5
●Ngày 31/12~3/1

Có trường hợp thu gom trễ hoặc ngừng thu gom do 
thời tiết.

Cách phân loại và cách vứt rác gia đình
Đừng ngần ngại gọi điện nếu 
bạn có bất kỳ thắc mắc nào!
Vui lòng vứt trước 8 giờ 30 
phút sáng!

[Nơi liên hệ] Trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại 
tư vấn về rác sinh hoạt thành phố Matsudo

●FAX 047-704-4591

◀▼Liên hệ qua email tại đây
mckateigomicc@city.matsudo.chiba.jp

Ngày không thu gom rác

0120-264-057

2026令和8年_松戸市役所_家庭ごみの分け方（表）

546*406( 用紙サイズ）　530*396（着色寸法）



Công ty cổ phần 
ReNet Japan Recycle

Thành phố có hợp tác với các siêu thị, v.v... dưới đây để thực hiện phân loại và thu gom chai nhựa PET.
Vui lòng thực hiện đúng quy tắc khi đem bỏ chai nhựa PET vào thùng thu hồi chai nhựa PET chuyên dụng được đặt trước các cửa hàng có hợp tác.

Danh sách các cửa hàng hợp tác thu hồi chai nhựa PET, v.v... Rác không thể xử lý tại thành phố

Thời điểm cuối tháng 2 năm 2026

Tên cửa hàng hợp tác Địa chỉTên cửa hàng hợp tác Địa chỉ Tên cửa hàng hợp tác Địa chỉ
Cửa hàng Maruetsu Kita-Matsudo
Cửa hàng Lako Mart Kitamatsudo
Cửa hàng Maruetsu Yagiri Ekimae*1

Cửa hàng Aeon Kita-Kogane
Cửa hàng Livre Keisei Koganehara
Cửa hàng Maruetsu Koganehara*1

Công ty TNHH Hataya Shoten
Cửa hàng BeLX Goko
Cửa hàng BeLX Kita-Matsudo
Cửa hàng Maruetsu Sakaecho*1

2220-1 Kamihongo
2-6-1 Kita-Matsudo
19-1 Kuriyama
1 Kogane
6-2-13 Koganehara
7-18-3 Koganehara
2-6-1 Goko
8-11-1 Goko
2-73-2 Sakae-cho
6-384 Sakae-cho

Cửa hàng Maruetsu Takazuka*1

Cửa hàng Top Parque Tokiwadaira Ekimae
Cửa hàng Seiyu Tokiwadaira
Cửa hàng York Price Goko
Cửa hàng Maruetsu Kamihongo
Cửa hàng Ito Yokado Yabashira
Cửa hàng Maruetsu Makinohara*1

Cửa hàng Ito Yokado Matsudo
Cửa hàng BeLX Matsuhidai

165-1 Takatsuka-Shinden
3-1-1 Tokiwadaira
3-11-1 Tokiwadaira
5-22-3 Tokiwadaira
2-57-1 Nakai-cho
1-15-8 Higurashi
2-10 Makinohara
1149 Matsudo
193-1 Matsuhidai

Cửa hàng Livre Keisei Miyakodai

Cửa hàng Super Courant d’ail Shin-Matsudo
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Mutsumi
Tòa thị chính (Trụ sở chính)
Trung tâm phúc lợi y tế (Fureai 22)
Higamatsu Terrace

4-9-1 Miyakodai

1-14-13 Yokosuka
3-71 Rokkodai
387-5 Nemoto (tầng 1 của tòa nhà chính)
3-7-1 Gokonishi
2-14-1 Higashi-Matsudo

Trung tâm văn hóa lao động
Trung tâm bình đẳng giới Yu Matsudo

8-11 Nemoto
14-10 Honcho

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Nơi tiếp nhận các loại giấy và các loại vải

Nơi tiếp nhận các loại chai thủy tinh và các loại lon

[Bản phát hành năm 2024]

Khác

Cách vứt rác y tế điều trị tại nhà

●*1Là cửa hàng có đặt thiết bị thu hồi tự động. Vui lòng không đập bẹp chai khi vứt. ● Ngoài các cửa hàng nêu trên, còn có các cửa hàng khác đặt thùng thu hồi chai nhựa PET. ● Thông tin có thể thay đổi mà không báo trước.

Tuyến JR Musashino

Tuyến JR Musashino

Tuyến JR Joban (dừng ở tất cả các ga)

Tuyến JR Joban (dừng ở tất cả các ga)

Quốc lộ 6
Quốc lộ 6

Nhà ga
Shin-Matsudo

Nhà ga
Shin-Matsudo

Nhà ga KoyaNhà ga Koya

Nhà ga
Mabashi
Nhà ga

Mabashi

Đến MatsudoĐến Matsudo

Đến Misato-chuoĐến Misato-chuo

Nhà ga Minami-NagareyamaNhà ga Minami-Nagareyama

Tsukuba Express
Tsukuba Express

●

Cơ quan cấp nước diện 
rộng Kita-Chiba
Khu vực lấy nước Kita-Chiba

●Trường trung học phổ thông Matsudo Mabashi

●

Nút giao thông Monto

Nút giao thông Monto-Shinden

Nút giao thông lối
vào Mabashi Rittai

Trung tâm tái chế

Nút giao thông
lối vào Nakane

Rittai

Ngã năm Kogasaki

Đường Icho

Đường Keyaki

Đường hầm
vận chuyển

Tuyến chính

Tuyến chính

Tuyến 
chính

Tuyến 
chính

Những thứ khó xử lý

Rác không thu gom tại thành phố

● Rác vứt một lần với số lượng lớn (chuyển nhà, tổng vệ sinh, tỉa cây trong vườn, v.v...)    ● Rác từ các văn phòng, cửa 
hàng, hiệp hội khu phố, v.v...    ● Rác phát sinh do sự kiện (lễ hội trong khu vực, các khóa học, v.v...)

Vui lòng tự mang đến cơ sở vệ sinh của thành phố theo đúng khu vực quy định và tiêu chuẩn vận chuyển, hoặc có thể nhờ doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường đến thu gom.
Vui lòng mang các loại giấy, các loại vải, các loại chai thủy tinh và các loại lon đến cơ sở vệ sinh tư nhân. (Vui lòng tham khảo “Liên quan đến việc mang rác đến các cơ sở vệ sinh” dưới 
đây)
[Giới thiệu doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường, v.v...]
Văn phòng hiệp hội hợp tác kinh doanh xử lý rác thải thông thường thành phố Matsudo (địa chỉ: 2060 Matsudo)
☎ 0120-535-309 (※Không gọi được từ điện thoại di động.) hoặc ☎ 047-312-2275

● Công ty cổ phần Kinoshita
● Công ty cổ phần Green
● Công ty cổ phần Saito Eiji Shoten
● Công ty cổ phần Yamamuro
● Công ty cổ phần Resource Gaia

* Có nơi giới hạn một số loại rác tự mang đến. Hãy gọi điện kiểm tra trước.

● Công ty cổ phần Isaka Enterprise
● Công ty cổ phần Resource Gaia

86 Kamihongo
6-10-14 Minoridai

☎ 047-331-7100
☎ 047-360-5181

5-15-4 Minoridai
879 Kamishiki
954-7 Wanagaya
727 Kamihongo
6-10-14 Minoridai

☎ 047-308-8661
☎ 047-391-1588
☎ 04-7186-6701 (trụ sở chính)
☎ 047-362-5170
☎ 047-360-5181

Ví dụ
〇 Các linh kiện ô tô (lốp xe, bình ắc quy...) 
〇 Dầu thải 〇 Sơn 〇 Piano 〇 Chiếu tatami 
〇 Hóa chất nông nghiệp, các loại dược phẩm 
〇 Két sắt chống cháy 〇 Bình chữa cháy 
〇 Bình ga propan 〇 Tấm vữa thạch cao 
〇 Đất 〇 Phân bón 
〇 Rác thải liên quan đến xây dựng
〇 Các sản phẩm chứa Fluorocarbon...
Hãy trao đổi với phía cửa hàng sử dụng, cửa hàng 
bán sản phẩm, hoặc đặt bên công ty chuyên xử lý.

Trợ cấp mua thùng xử lý rác nhà bếp, v.v...
Có chế độ trợ cấp mua máy xử lý rác nhà bếp bằng điện như 
thùng xử lý rác nhà bếp 
(đồ đựng để ủ rác nhà bếp, đồ đựng sử dụng 
chế phẩm vi sinh EM, v.v... để ủ rác), v.v...

Vui lòng xem trang web của thành phố để biết 
chi tiết về cách đăng ký và hồ sơ đăng ký. 

* Có hạn mức ngân sách trợ cấp mỗi năm. 
Xin lưu ý là đơn đăng ký được tiếp nhận theo 
thứ tự. Trường hợp số tiền đăng ký đạt đến 
hạn mức ngân sách thì sẽ dừng tiếp nhận 
đơn đăng ký của năm đó.

Đối với rác y tế được thải ra do thực hiện điều trị y tế tại nhà, vì có chứa các vật sắc bén như kim tiêm, v.v... nên 
không thể vứt ở điểm tập kết rác. Để phòng tránh tai nạn cho cư dân thành phố và nhân viên thu gom, vui lòng 
trao đổi với hiệu thuốc gần nhà bạn hoặc cơ sở y tế gia đình về việc xử lý rác y tế.
[Rác y tế có thể thu hồi tại cửa hàng, v.v...]
◯ Ống tiêm Insulin gồm cả mũi kim tiêm, hoặc ống truyền dịch có cả kim tiêm...
◯ Dược phẩm mua tại các hiệu thuốc và tiệm thuốc, không còn cần đến vì 

đã hết hạn sử dụng
◯ Thuốc được kê đơn tại hiệu thuốc sau khi khám bệnh ở cơ sở y tế, và dược 

phẩm không còn cần đến do uống còn dư, v.v... (bao gồm thuốc uống và thuốc bôi)
* Túi dịch truyền dinh dưỡng qua bụng và loại ống nhựa không có kim (dưới 30cm), thân ống tiêm 

không gắn kim... vui lòng vứt vào “Rác là nhựa khác”.

Trang chủ của
thành phố

Đối với “rác tài nguyên (các loại giấy và các loại vải/các loại chai thủy 
tinh và các loại lon)”, vui lòng mang đến những công ty sau đây.

● Trường hợp mang rác đến tận nơi xử lý thì cần gọi điện đặt trước.  ● Vui lòng mang theo các giấy tờ có thể xác nhận danh tính và xác nhận nơi ở (giấy phép lái xe, thẻ mã số cá nhân (My Number), v.v...).
● Vui lòng tự mình dỡ rác xuống theo sự chỉ dẫn của người phụ trách.  ● Mỗi người chỉ được mang rác đến 1 cơ sở 1 lần 1 ngày. (Có giới hạn đối với số lượng có thể mang đến)

Liên quan đến việc mang rác đến các cơ sở vệ sinh

Trung tâm tái chế
☎ 047-707-2746
316-4 Shichiuemon-Shinden

Trung tâm dịch vụ vệ sinh 
Wanagaya

1349-2 Wanagaya
☎047-392-1118

Trung tâm dịch vụ vệ sinh 
Higurashi

5-14-1 Gokonishi
☎047-388-6555

■Rác cồng kềnh / Rác không đốt được / Rác độc hại ■Rác đốt được / Rác là nhựa khác, v.v...

17,6 yên ứng với mỗi 1kg
(16 yên + thuế)

* Dưới 20kg sẽ xem là 20kg và tính phí 
giống nhau là 352 yên (320 yên + thuế)

* Hình thức thanh toán “Chỉ chấp nhận 
thanh toán tiền mặt”

Ngoại trừ
ngày 3 tháng 5 ~ 5 tháng 5, 
31 tháng 12 ~ 3 tháng 1 Thứ Hai ~ thứ Bảy　Từ 8 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ 30 phút chiều

(Mỗi thanh phải cắt thành đoạn dài dưới 50cm và 
có độ lớn/độ dày dưới 10cm)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xác nhận trên website thành phố.
Cách vứt pin sạc cỡ nhỏ 
và sản phẩm tích hợp 
pin sạc cỡ nhỏ bên 
trong, tái chế

Cách vứt pin nút 
áo và pin đồng 
xu, tái chế

Biểu tượng tái chế có 
dán ở phía bên phải 
pin nạp cỡ nhỏ

Thành phố không thu hồi pin nút áo có ký 
hiệu mẫu mã là LR, SR, PR. Bỏ pin nút áo 
vào trong lon thu hồi của cửa hàng hợp tác. 
Pin sạc cỡ nhỏ có ký hiệu tái chế thì hãy bỏ 
vào thùng thu hồi của cửa hàng hợp tác thu 
hồi gần đó (cửa hàng đồ điện, trung tâm bán 
đồ dùng cho nhà cửa (home center), v.v.)  
hoặc bỏ vào “rác độc hại”.

Phương pháp thu hồi pin nút áo và pin sạc cỡ nhỏ

Thành phố đang hợp tác với công ty ECOMMIT 
để tiến hành thu hồi quần áo cũ, nhằm thúc đẩy 
việc tái sử dụng.
● Loại quần áo có thể thu hồi

Quần áo, phụ kiện thời trang, đồ dùng phục vụ 
sở thích

● Loại quần áo không thể thu hồi
Đồ lót, quần áo bó sát người, đồ bơi, quần áo 
truyền thống, đồ bị rách, đồ bị bẩn, đồ bị hỏng

Rác thu hồi theo hệ thống tái chế, v.v...
Dự án thu hồi dầu ăn đã sử dụng

Thùng thu gom quần áo, v.v. Thùng thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ
Hộp thu hồi (thu hồi theo địa điểm)

① Thùng thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ
② Công ty cổ phần ReNet Japan Recycle
 * Không xử lý chỉ với bộ sạc.
③ Vui lòng mang đến các cửa hàng điện thoại di 

động (bao gồm cả điện thoại di động và máy 
PHS) gần nhất.

 Những thiết bị này sẽ được thu hồi và tái chế 
miễn phí bất kể nhà sản xuất, v.v...

Thu hồi thân máy PHS, bộ sạc pin của điện thoại di động, v.v.

https://www.mobile-recycle.net/

Thành phố tổ chức thu hồi dầu nấu ăn đã sử dụng từ các gia đình để tái chế thành dầu diesel sinh học. 
● Loại dầu thu hồi

Dầu đã sử dụng như dầu chiên tempura, dầu salad hoặc dầu ăn không còn cần sử dụng do hết hạn tại các gia đình
*Chỉ thu gom dầu ăn dạng lỏng, có nguồn gốc thực vật (không thu hồi dầu ăn dạng rắn).

● Cách vứt
Với dầu ăn đã qua sử dụng, dùng rây lọc dầu ăn cho bớt cặn rồi cho vào chai nhựa PET (loại từ 500ml đến 2.000ml), vặn nắp thật chặt rồi mang đến 
điểm thu hồi. ※ Với chai dầu chưa mở thì có thể để nguyên và vứt.

Trang chủ của
thành phố

Trang chủ của
thành phố

Trang chủ của
thành phố Hình hộp thu hồi

Sản phẩm được thu hồi tại
các cửa hàng có dấu này

Máy tính cá nhân (bao gồm cả màn hình máy tính) không còn 
dùng ở nhà sẽ được nhà sản xuất thu hồi dựa theo “Luật thúc đẩy 
việc sử dụng hiệu quả tài nguyên (luật pháp liên quan đến việc sử 
dụng hiệu quả tài nguyên)” và được tái sử dụng như một nguồn 
tài nguyên. Chi tiết về địa chỉ liên hệ của hãng 
sản xuất, phương pháp thu hồi, phí thu hồi và phí 
tái chế, vui lòng quét mã vạch hai chiều hoặc liên 
hệ qua điện thoại. 
https://www.pc3r.jp/ ☎ 03-5282-7685

Phương pháp thu hồi máy tính cá nhân dùng trong gia đình

Công ty cổ phần ReNet Japan Recycle là công ty hợp tác và liên kết của 
thành phố đang tiến hành thu hồi bằng vụ thu hồi tận nhà. Trường hợp danh 
mục thu hồi bao gồm cả thân máy tính cá nhân thì sẽ được miễn phí thu hồi 
1 kiện. Các thiết bị ngoại vi như máy in, v.v... cũng có thể được thu hồi cùng 
(kích thước và trọng lượng tối đa của kiện miễn phí là tổng 
cộng 3 cạnh phải từ 140cm trở xuống và trọng lượng 20kg trở 
xuống). Vui lòng quét mã vạch hai chiều để biết thêm thông tin 
chi tiết.
https://www.renet.jp/ ☎ 0570-085-800

② Thu hồi bởi nhà sản xuất máy tính cá nhân① Thu hồi miễn phí bởi dịch vụ thu hồi tận nhà

Dành cho đồ điện gia dụng cỡ nhỏ có kích thước nhét vừa khe của 
thùng thu hồi (chiều ngang 30cm x chiều cao 15cm).
● Máy tính xách tay, Máy tính bảng, Điện thoại di động, Máy ảnh, Máy chơi game 

cầm tay, Kim từ điển, Máy nghe nhạc cầm tay
* Đồ điện không thuộc các trường hợp nêu trên vẫn có thể được thu hồi nếu có 

kích thước cho vừa vào khe.
* Vui lòng tự chịu trách nhiệm xóa hết thông tin cá nhân rồi mới cho vào.
* Vui lòng tháo các loại pin ra. (Vui lòng không cho pin đã tháo ra vào thùng thu 

hồi)

Pin li-ionPin niken 
hiđrua kim loại

Pin niken cadimi

※Có thể mang máy tính xách tay đến thùng thu 
hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ. 

Sớm nhất có thể thu 
hồi từ ngày hôm sau

Thùng như thế nào 
cũng được!

Không cần điền vào 
phiếu giao hàng

Quy trình thu hồi tận nhà
Đầu tiên,

đăng ký trước.
Đóng gói vào

thùng các-tông.
Sagawa Express sẽ 

thu hồi tận nhà.

Phương pháp xử lý danh mục sản phẩm thuộc đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng
Danh mục thuộc đối tượng áp dụng: 
〇 Máy giặt  〇 Tivi (CRT, LCD, plasma, OLED)  〇 Máy điều hòa, dàn nóng  〇 Máy sấy quần áo (loại dùng điện/loại dùng gas)  
〇 Tủ lạnh (bao gồm cả tủ ướp rượu vang, tủ mát, tủ giữ lạnh) 〇 Tủ đông
Phương pháp xử lý: 
Dưới đây là cách xử lý. Khi xử lý sẽ phải trả phí tái chế. 
Trường hợp nhờ cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp chuyên về vận chuyển và thu gom xử lý thì có thể phải trả thêm phí vận chuyển, thu gom.
1. Nhờ cửa hàng bán lẻ

Vui lòng yêu cầu cửa hàng mình đã mua hoặc đã đổi hàng tới lấy. 
2. Tự mang đến địa điểm thu gom theo chỉ định của nhà sản xuất, v.v.
〇 Văn phòng kinh doanh Ichikawa của MD Logis Field Service Corporation 3-12 Shiohama, Ichikawa-shi ☎047-395-2549
〇 Cơ sở xử lý Kashiwa của Công ty cổ phần Shin Kashiwa Soko 164 Toyofuta, Kashiwa-shi ☎04-7128-5001
〇 Văn phòng kinh doanh Funabashi của Công ty cổ phần Maruzen Keiyo Butsuryu 19-4 Shiomicho, Funabashi-shi ☎047-431-4880
〇 Shinmisato DC của Công ty cổ phần Shinko Logistics 194 Nizo, Misato-shi, Saitama-ken ☎048-954-7586

3. Nhờ doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường của thành phố Matsudo thu gom.
Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ dưới đây để được giới thiệu về doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường.
[Giới thiệu doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường, v.v...]
Văn phòng hiệp hội hợp tác kinh doanh xử lý rác thải thông thường thành phố Matsudo (địa chỉ: 2060 Matsudo, Matsudo-shi)
      0120-535-309 (※Không gọi được từ điện thoại di động.) hoặc  ☎ 047-312-2275

Nơi liên hệ liên quan đến phiếu tái chế đồ 
điện gia dụng
Trung tâm bán phiếu tái chế đồ điện gia dụng
      0120-319-640 hoặc 
☎ 03-5249-3455 ※Trường hợp không gọi được đến 
điện thoại IP hoặc số tổng đài miễn phí
Thời gian tiếp nhận: Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (Chủ 
nhật và ngày lễ sẽ nghỉ)

Đặt chỗ qua Internet 
(hỗ trợ 24/24)
Trừ thời gian bảo trì

Đường
Nagareyam

a
Đường

Nagareyam
a

Nút giao thông Nijusseikigaoka

Trư
ờng trung học 

cơ sở W
anagaya

●

Bệnh viện
Koitabashi
●

Trung tâm thể
dục thể thao

●● ● Bệnh viện 
Shin Tokyo

●

Bến xe buýt
Nogikuno

K
hoa nghệ thuật làm

vư
ờn Đ

ại học C
hiba

C
hợ N

anbu

Q
uốc lộ 6

Quốc lộ 464

Nút giao thông Iwase

●
Nút giao thông Jingamae

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Wanagaya

●

S
ở

 cứ
u hỏa●

T
òa thị chính●

Hợp tác xã nông nghiệpHầm đường bộ Matsudo

Trường trung học phổ
thông quốc tế Matsudo

Nhà mai táng

Trường trung học phổ thông
công lập thành phố Matsudo

Nút giao thông Nijusseikigaoka

Trư
ờng trung học 

cơ sở W
anagaya

●

Nhà ga
Yahashira

● Ito-Yokado Tuyến Keisei Matsudo Đến Goko →← Đến Matsudo

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Higurashi

Sân tennis

● Mabuchi Motor Co., Ltd.

Nghĩa trang Yahashira

Cổng chính

Đường đi vào

Bệnh viện
Koitabashi
●

Trung tâm thể
dục thể thao

●● ● Bệnh viện Shin Tokyo

●

Bến xe buýt
Nogikuno

K
hoa nghệ thuật làm

vư
ờn Đ

ại học C
hiba

C
hợ N

anbu

Q
uốc lộ 6

Quốc lộ 464

Nút giao thông Iwase

●
Nút giao thông Jingamae

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Wanagaya
Cửa vận chuyển chuyên 
dụng dành cho ô tô

Đường hầm
vận chuyển

Kamishiki

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Wanagaya

Lối vào nghĩa trang Yahashira

Đến Nishi Funabashi →

Tuyến JR Musashino
Nhà ga Shin 

Yahashira

Tuyến chính

Tuyến chính

Tuyến 
chính

Tuyến 
chính

●

S
ở

 cứ
u hỏa●

T
òa thị chính●

Hợp tác xã nông nghiệpHầm đường bộ Matsudo

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Wanagaya
Cửa vận chuyển chuyên 
dụng dành cho ô tô

Hiệp hội xúc tiến 3R 
cho máy tính cá nhân

■Nhựa tái chế / Lá rụng / Cỏ / 
Cành cây cắt tỉa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 

Tòa thị chính Matsudo - Cách phân loại rác gia đình (mặt sau)

546*406

Danh sách các cửa hàng hợp tác thu hồi chai nhựa PET, v.v...
[Bản phát hành năm 2026]

Thời gian vận chuyển



[Bản phát hành năm 2026] 

Địa chỉ của điểm tập kết rác là địa chỉ 
chuẩn. Vui lòng lưu ý.

Tải về từ mã vạch hai chiều dưới 
đây. Cũng có thể tìm kiếm bằng từ 
“さんあ～る (3R)”.

Kết bạn xong, nếu đăng ký các thông tin cơ bản thì có thể cài đặt các mục 
về rác từ màn hình sau. 

[Cài đặt thông báo ngày thu gom] 【Tìm hạng mục rác】

●Thông báo xác nhận ngày thu gom
●Tìm kiếm hạng mục rác...v.v..

Có thể thao tác từ điện thoại

さんあ～る (3R)

Tài khoản LINE chính thức của thành phố Matsudo

Kết bạn

Trang web của 
thành phố 

iPhone

Android

Ở màn hình trò chuyện 
trên LINE (ấn vào biểu 
tượng bàn phím ở bên 
dưới, phía trái màn hình thì 
sẽ hiện ra ô để gõ), gõ tên 
hạng mục rác cần tìm và 
ấn nút GỬI thì sẽ nhận 
được câu trả lời tự động về 
cách vứt rác. 

Chạm vào các nút về rác thì 
sẽ hiện ra màn hình để trò 
chuyện như bên trên. 
Chỉ cần nhập các mục cần 
thiết của ngày thu gom thì sẽ 
nhận được thông báo qua 
LINE về ngày thu gom rác 
theo từng loại đã đăng ký 
trước đó (trước một ngày 
hoặc ngày đó). 

Sau khi tải xong, vui lòng đăng ký khu vực mình đang sống. 

Tỉnh Thành phố Matsudo Chọn khu dân cư

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Hai

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Ba

Thứ Sáu

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Bảy

Thứ Ba

Thứ Năm

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.
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Vui lòng xác nhận ngày thu gom rác của khu vực bạn sinh 
sống!
Rác tài nguyên sẽ được thu gom luân phiên nên vui lòng 
xác nhận A hoặc B.
Vui lòng dán lên bảng “cách phân loại và cách vứt rác gia 
đình” để sử dụng.

1. Thêm bạn
2.Tìm bằng ID
Tên tài khoản: Matsudoshi 
(@matsudo.city)

Chi tiết vui lòng xem trên trang web 
thành phố. 

Đầu tiên, hãy kết bạn qua LINE. Có thể kết bạn theo 
một trong các cách sau. 

By tapping the Garbage Icon on the 
main menu, the above pop-up is 

displayed on the talk screen.

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

Thứ Hai - 
Tư - Sáu

① Rác đốt được

Thứ Ba - 
Năm - Bảy

① Rác đốt được

Thứ Ba - 
Năm - Bảy

① Rác đốt được ① Rác đốt được

Thứ Hai - 
Tư - Sáu

Thứ Ba - 
Năm - Bảy

① Rác đốt được

Thứ Hai - 
Tư - Sáu

① Rác đốt được

Bảng phân bổ 
khu vực

A - Thứ Hai
1344~1481, 2729, 3372~4670 Kamihongo
6-13 khu nhà ở Koganehara
Takegahana (ngoại trừ 1~15)
5 chome, Hachigasaki
Một số khu 6 chome, Hachigasaki (1-2, 1-4, 5~8)
7 chome, Hachigasaki
3~8 chome, Higurashi (ngoại trừ 41~1 thuộc 8 chome, 
Higurashi)
Matsudo-Shinden (ngoại trừ phía nam của tuyến Keisei 
Matsudo 1, 3, 15, 17~19, 66, 94, 109, 115) 1-4, không gian 
xanh Hakusan
Một số khu Mabashi (2409)
Minamihanashima, Minamihanashima Naka-cho (ngoại trừ 
255)   1~4 chome, Minamihanashima
Minoridai, 5~8 chome, Minoridai

A - Thứ Ba 
1~924, 2089~3333 Kamihongo (ngoại trừ 2729)
1~3 chome, Kita-Matsudo
Kubohiraga
Một số khu ở Kogane (15-39~46, 16-8, 27-3, 239~241)
1~5 chome, Kogane-Kiyoshigaoka
6-9 khu nhà ở Koganehara
1~3 chome, Nakai-cho
Negiuchi
Một số khu 8 chome, Higurashi (41-1)
Matsudo-Shinden (phía bắc của tuyến Keisei Matsudo)
Một số khu Minamihanashima Naka-cho (255)
1~4 chome, Minoridai

A - Thứ Tư
1~4 chome, Kogasaki, Một số khu Kogasaki (984, 987, 990-1, 991-4)
1~228, 231, 237, 242~458 Kogane (ngoại trừ các khu: 15-9~46, 16-8, 
27-3, 239~241, 451-12, 458-72)
Kogane Kazusa-cho (ngoại trừ 10 “bãi đậu xe có tính phí hàng tháng”)
7-1 khu nhà ở Koganehara
1~5 chome, Sakaecho-Nishi
1~2 chome, Shin-Matsudo
Một số khu 7 chome, Shin-Matsudo (394, 395, 422-1, 489~567)
1~2 chome, Shin-Matsudokita
Một số khu Tonohiraga (200~202)
Nakawakura (ngoại trừ 134, 145-34~44, 146-6)
Nishi-Mabashi Aikawa-cho, Nishi-Mabashi Kuramoto-cho, 
Nishi-Mabashi Saiwai-cho, Nishi-Mabashi Hirote-cho
Một số khu 3 chome, Nishi-Mabashi (8-10)
1~2 chome, Yokosuka

A - Thứ Năm
Một số khu Kanegasaku (42, 88~423)
1~4 chome, Koganehara
3-18 khu nhà ở Koganehara
Sendabori
1~4 chome, Tokiwadaira (ngoại trừ Khu phố E thuộc khu nhà 
Tokiwadaira)
Khu phố 1, khu nhà Tokiwadaira
Khu phố 3, khu nhà Tokiwadaira
1~2 chome, Makinohara

A - Thứ Bảy
1~4 chome, Asahi-cho
Kogane (số 1100, 1200, 1300~1399) (ngoại trừ khu 1709)
Shichiuemon-Shinden, Monto-Shinden
1~3 chome, Shin-Matsudo Minami
3~7 chome, Shin-Matsudo (ngoại trừ 394, 395, 422-1, 489~567 
thuộc 7 chome, Shin-Matsudo)
Nakane Nagatsu-cho
2~5 chome, Nishi-Mabashi (ngoại trừ 8~10 thuộc 3 chome, 
Nishi-Mabashi)
Matsudo (phía tây của tuyến Joban)
Matsudo (Một phần phía tây của tuyến Joban) 574, 579, 714, 
1108, 1368, 1370, 1378, 1405, 1439, 1485, 1495, 1565~1568, 
1584, 1591, 1595~1598, 1605, 1638, 1645, 1649

A - Thứ Sáu
Iwase (ngoại trừ khu gần phía bắc của công viên Asahigaoka thứ 3)
14~41, 43, 51~64 Kanegasaku
Một số khu Koya (4~12, 21, 1507-19)
Một số khu ở Kogane (451-12)
Một số khu Kogane Kazusa-cho (10 [bãi đậu xe có tính phí hàng tháng])
1~3 chome, Kogane Kiyoshi-cho, Tokiwadaira Jinyamae, Tokiwadaira 
Nishikubo-cho
Tokiwadaira Futaba-cho, Tokiwadaira Yanagi-cho, Khu phố E thuộc khu 
nhà ở Tokiwadaira
Higurashi (Trừ khu: 825 Higuraashi), Futatsugi, Futatsugi Futaba-cho
Matsudo (ngoại trừ một phần khu vực phía đông của tuyến Joban, 1650, 
1655)
1 chome, Nishi-Mabashi
Mabashi 1~1844,1874~1879, 1884, 1886, 2413~2418, 2489, 2518~2741, 
3090~3395
Konemoto, Yoshii-cho

Khu vực A

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
6・20
11・25
8・22
6・20

3・17・31
14・28
12・26
9・23
7・21
4・18
1・15

1・15・29

Chai thủy tinh và lon
13・27
18

1・15・29
13・27
10・24
7・21
5・19

2・16・30
14・28
11・25
8・22
8・22

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
7・21
12・26
9・23
7・21
4・18

1・15・29
13・27
10・24
8・22
5・19
2・16

2・16・30

Chai thủy tinh và lon
14・28
19

2・16・30
14・28
11・25
8・22
6・20
3・17

1・15・29
12・26
9・23
9・23

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
8・22
6・20
3・17

1・15・29
12・26
9・23
7・21
4・18

2・16・30
13・27
10・24
10・24

Chai thủy tinh và lon
1・15・29
13・27
10・24
8・22
5・19

2・16・30
14・28
11・25
9・23
6・20
3・17

3・17・31

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
2・16・30
14・28
11・25
9・23
6・20
3・17

1・15・29
12・26
10・24
14・28
11・25
11・25

Chai thủy tinh và lon
9・23
7・21
4・18

2・16・30
13・27
10・24
8・22
5・19
3・17
7・21
4・18
4・18

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
10・24
8・22
5・19

3・17・31
14・28
11・25
9・23
6・20
4・18
8・22
5・19
5・19

Chai thủy tinh và lon
3・17

1・15・29
12・26
10・24
7・21
4・18

2・16・30
13・27
11・25
15・29
12・26
12・26

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
4・18

2・16・30
13・27
11・25
8・22
5・19

3・17・31
14・28
12・26
16・30
13・27
13・27

Chai thủy tinh và lon
11・25
9・23
6・20
4・18

1・15・29
12・26
10・24
7・21
5・19
9・23
6・20
6・20
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[Bản phát hành năm 2026] 

Địa chỉ của điểm tập kết rác là địa chỉ 
chuẩn. Vui lòng lưu ý.

Tải về từ mã vạch hai chiều dưới 
đây. Cũng có thể tìm kiếm bằng từ 
“さんあ～る (3R)”.

Kết bạn xong, nếu đăng ký các thông tin cơ bản thì có thể cài đặt các mục 
về rác từ màn hình sau. 

[Cài đặt thông báo ngày thu gom] 【Tìm hạng mục rác】

●Thông báo xác nhận ngày thu gom
●Tìm kiếm hạng mục rác...v.v..

Có thể thao tác từ điện thoại

さんあ～る (3R)

Tài khoản LINE chính thức của thành phố Matsudo

Kết bạn

Trang web của 
thành phố 

iPhone

Android

Ở màn hình trò chuyện 
trên LINE (ấn vào biểu 
tượng bàn phím ở bên 
dưới, phía trái màn hình thì 
sẽ hiện ra ô để gõ), gõ tên 
hạng mục rác cần tìm và 
ấn nút GỬI thì sẽ nhận 
được câu trả lời tự động về 
cách vứt rác. 

Chạm vào các nút về rác thì 
sẽ hiện ra màn hình để trò 
chuyện như bên trên. 
Chỉ cần nhập các mục cần 
thiết của ngày thu gom thì sẽ 
nhận được thông báo qua 
LINE về ngày thu gom rác 
theo từng loại đã đăng ký 
trước đó (trước một ngày 
hoặc ngày đó). 

Sau khi tải xong, vui lòng đăng ký khu vực mình đang sống. 

Tỉnh Thành phố Matsudo Chọn khu dân cư

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Hai

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Ba

Thứ Sáu

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Bảy

Thứ Ba

Thứ Năm

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.

② Rác không đốt được
③ Rác độc hại
④ Rác tài nguyên
(1) Các loại giấy và các loại vải
(2) Các loại chai thủy tinh và các loại 

lon (dùng cho đồ ăn thức uống)

(1) và (2) sẽ thu gom luân phiên. Vui lòng 
xác nhận ở bảng lịch trình dưới đây.
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Vui lòng xác nhận ngày thu gom rác của khu vực bạn sinh 
sống!
Rác tài nguyên sẽ được thu gom luân phiên nên vui lòng 
xác nhận A hoặc B.
Vui lòng dán lên bảng “cách phân loại và cách vứt rác gia 
đình” để sử dụng.

1. Thêm bạn
2.Tìm bằng ID
Tên tài khoản: Matsudoshi 
(@matsudo.city)

Chi tiết vui lòng xem trên trang web 
thành phố. 

Đầu tiên, hãy kết bạn qua LINE. Có thể kết bạn theo 
một trong các cách sau. 

By tapping the Garbage Icon on the 
main menu, the above pop-up is 

displayed on the talk screen.

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

⑤ Nhựa tái chế
Bao bì và đồ đựng 
làm bằng nhựa

⑥ Rác là nhựa 
khác, v.v...

Thứ Hai - 
Tư - Sáu

① Rác đốt được

Thứ Ba - 
Năm - Bảy

① Rác đốt được

Thứ Ba - 
Năm - Bảy

① Rác đốt được ① Rác đốt được

Thứ Hai - 
Tư - Sáu

Thứ Ba - 
Năm - Bảy

① Rác đốt được

Thứ Hai - 
Tư - Sáu

① Rác đốt được

Bảng phân bổ 
khu vực

1 chome, Goko
Một số khu 2 chome, Goko (1-3 [trước bãi đậu xe ngang])
6~8 chome, Goko
1~6 chome, Gokonishi
Takayanagi-Shinden
5~7 chome, Tokiwadaira (ngoại trừ Khu phố 2 thuộc khu nhà 
Tokiwadaira)
1~2 chome, Higurashi
6~7 chome, Mutsumi
1~9 chome, Rokkodai
Rokkodainishi
Một số khu ở Higurashi (phía Bắc 825)

Kushizaki-Shinden, Kushizaki Minami-cho
2~5 chome, Goko (ngoại trừ 1~3 “trước bãi đậu xe ngang” 
thuộc 2 chome, Goko)
1~3 chome, Gokominami, Goko Mutsumi
Một số khu Nakawakura (134 [phía bắc của công viên 
Nakawakura])
1~4 chome, Hachigasaki
6 chome, Hachigasaki (ngoại trừ 1-2,1-4, 5~8)
8 chome, Hachigasaki
Hachigasaki Midori-cho
Makinohara (không có chome)
Matsuhidai
1~5 chome, Mutsumi
Một số khu ở Higurashi (phía Nam 825)

1~5 chome, Oganedaira
Oyaguchi
Một số khu Kanegasaku (239), Kurigasawa, Kuriyama (ngoại trừ các 
khu: 158, 161, 164, 171, 605, 624, 626, 644)
1~4 chome, Kode, 5 chome, Kode (ngoại trừ 217-14～ 219-9)
Một số khu ở Kogane (458-72, 1709）
5~9 chome, Koganehara
(ngoại trừ “6-7” khu nhà ở Koganehara, “6-9” khu nhà ở Koganehara, 
“6-13” khu nhà ở Koganehara, “7-1” khu nhà ở Koganehara)
1~199, Korokudai, 5~8 chome, Sakae-cho
Khu phố 2 thuộc khu nhà ở Tokiwadaira, 1~5 chome, Nakakanasugi
Một số khu Nijusseikigaoka Kakinoki-cho (100~107)
Một số khu Nijusseikigaoka Hagicho (79, 80)
Hachigasaki, Một số khu ở Matsudoshinden (1, 3, 15, 17~19)
1~2 chome, Midorigaoka, 3 và 5 chome, Miyakodai

Một số khu Iwase (khu gần phía bắc của công viên Asahigaoka thứ 3), 
Gần khu không có số nhà ở Iwase
Kogaseki (ngoại trừ 984, 987, 990-1 và 991-4)
200~365, Korokudai
Một số khu ở Kogane (15-9 ~ 38)
Một số khu Takegahana (1~15), Takegahananishi-machi
Tonohiraga (ngoại trừ 200~202)
Nemoto
1~4 chome, Sakae-cho
Nogikuno
Higashihiraga, Hiraga
Hinokuchi
Một số khu ở Matsudoshinden (66, 94, 109, 115)
Minamihanashima Mukai-cho
1~2 chome, Miyakodai, 4 chome Miyakodai
Một số khu 5 chome, Kode (217-14~219-9)

Kawarazuka, số 991~1000 Kamiyakiri
Koya (ngoại trừ 4-12~21, 1507-19)
6-7 khu nhà ở Koganehara
Koyama 1~31, 148, 183, 187~189, 212~249, 310~491, 711, 
718~721, 739~826
Một số khu Shimoyakiri (18~26, 29, 30-1~5, 31, 32-10~14)
Shinzaku, Shinmatsudo-Higashi
Tanaka-Shinden, Nakane, Nakayakiri
Honcho, Một số khu Nakawakura (145-34~44, 146-6)
Mabashi 1846~1871, 1880~1883, 1885, 1887~2029, 
2203~2303, 2410, 2418, 2422~2437, 2485~2487, 2491, 
2497~2515, 2780~3085
Mikoze, Wanagaya

Akiyama, 1~3 chome Akiyama, Ohashi, Kamishiki, 1~3 chome 
Kamishiki
Số 1~971 Kamiyakiri
Một số khu ở Kuriyama (158, 161, 164, 171, 605, 624, 626, 644)
Koyama 32~141, 153~178, 184, 185, 190~211,
251~302, 495~502, 507, 509~709, 715~717, 722
Shimoyakiri (ngoại trừ 18~26, 29, 30-1~5, 31, 32-10~14)
Takatsuka-Shinden, khu nhà ở Takatsuka, khu nhà Rikodai
Nijusseikigaoka Kakinoki-cho (ngoại trừ 100~107)
Nijusseikigaoka Toyama-cho, Nijusseikigaoka Nakamatsu-cho
Nijusseikigaoka Nashimoto-cho, Nijusseikigaoka Hagi-cho
Nijusseikigaoka Maruyama-cho, Nijusseikigaoka Minori-cho
1~4 chome, Higashi-Matsudo
Matsudo (Một phần phía tây của tuyến Joban) 1650, 1655

Khu vực B

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
13・27
18

1・15・29
13・27
10・24
7・21
5・19

2・16・30
14・28
11・25
8・22
8・22

Chai thủy tinh và lon
6・20
11・25
8・22
6・20

3・17・31
14・28
12・26
9・23
7・21
4・18
1・15

1・15・29

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
14・28
19

2・16・30
14・28
11・25
8・22
6・20
3・17

1・15・29
12・26
9・23
9・23

Chai thủy tinh và lon
7・21
12・26
9・23
7・21
4・18

1・15・29
13・27
10・24
8・22
5・19
2・16

2・16・30

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
1・15・29
13・27
10・24
8・22
5・19

2・16・30
14・28
11・25
9・23
6・20
3・17

3・17・31

Chai thủy tinh và lon
8・22
6・20
3・17

1・15・29
12・26
9・23
7・21
4・18

2・16・30
13・27
10・24
10・24

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
9・23
7・21
4・18

2・16・30
13・27
10・24
8・22
5・19
3・17
7・21
4・18
4・18

Chai thủy tinh và lon
2・16・30
14・28
11・25
9・23
6・20
3・17

1・15・29
12・26
10・24
14・28
11・25
11・25

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
3・17

1・15・29
12・26
10・24
7・21
4・18

2・16・30
13・27
11・25
15・29
12・26
12・26

Chai thủy tinh và lon
10・24
8・22
5・19

3・17・31
14・28
11・25
9・23
6・20
4・18
8・22
5・19
5・19

Tháng
Từ tháng 4 năm 2026

Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Từ tháng 1 năm 2027
Tháng 2
Tháng 3

Giấy và vải
11・25
9・23
6・20
4・18

1・15・29
12・26
10・24
7・21
5・19
9・23
6・20
6・20

Chai thủy tinh và lon
4・18

2・16・30
13・27
11・25
8・22
5・19

3・17・31
14・28
12・26
16・30
13・27
13・27

B - Thứ Hai B - Thứ Ba B - Thứ Tư B - Thứ Năm B - Thứ BảyB - Thứ Sáu
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